
 

TÒA ÁN NHÂN DÂN 

      ĐI   BIÊ   

TỈNH ĐIỆN BIÊN 

 

Bản án số: 34/2019/HNGĐ- ST 

Ngày: 15 -8 -2019 

V/v:  Ly hôn  tr n     p nu   

con khi ly hôn.   

CỘ G  ÒA XÃ  ỘI C Ủ  G ĨA VI T  AM 

Độc lập - Tự do -  ạnh phúc 
 

NHÂN DANH 
 ƯỚC CỘ G  ÒA XÃ  ỘI C Ủ  G ĨA VI T  AM 

TÒA ÁN NHÂN DÂN       ĐI   BIÊ , TỈ   ĐI   BIÊ  
 

           - Thành phần Hội đồng xét xử sơ thẩm gồm có: 

 T ẩm p án - C ủ tọ  p  ên tò :  n  N u  n T  n  N     
 

 Cá  Hộ  t ẩm n ân dân: Ông Lò T  n  Hồn  v     Bạ  T ị Kiên 

          - Thư ký phiên tòa: Bà   ạm T ị C  m, là T ư ký Tò  án n  n d n  u  n 

Đi n Biên, tỉn  Đi n Biên; 

 -   i  i n  i n ki m s t nh n   n hu  n  i n  i n  T nh  i n  i n th m 

gi  phi n t  : Ông Đỗ T  n  Đạt – Ki m sát viên  
 

Ngày 15 tháng 8 năm 2019 tại Trụ sở Tò  án n  n d n  u  n Đi n Biên, tỉn  

Đi n Biên, xét xử sơ t ẩm  ôn  k  i
 
vụ án t ụ lý số 145/2019/TLST-HNGĐ ngày 25 

tháng 4 năm 2019 về vi  : Ly hôn, tr n    ấp nuôi con khi ly hôn theo Qu ết địn  

đư  vụ án r  xét xử số 33/2019/QĐXXST-HNGĐ ngày 08 tháng 7 năm 2019  iữ  

 á  đươn  sự: 

1. Nguyên đơn: C ị Dươn  T ị T;               Sin  năm: 1981; 

Đị    ỉ: Đội 4A, x  T ,  u  n Đ, tỉn  Đi n Biên; (Có mặt). 

2  Bị đơn: Anh N u  n Xu n V;                 Sin  năm: 1981;       

Đị    ỉ: Đội 4A, x  T ,  u  n Đ, tỉn  Đi n Biên; 

(Vắn  mặt)   

 ỘI D  G VỤ Á : 
 

Tạ  đơn k ở  k ện ngày 14/02/2019 và trong quá trìn  xét xử  Nguyên đơn   ị 

Dương T ị T trình bày:  

Về  ôn n  n: C ị T và anh N u  n Xu n V kết  ôn n    09/01/2006, trên 

 ơ sở tự n u  n,  ó đăn  ký kết  ôn tại Ủ    n n  n d n x  T ,  u  n Đ, tỉn  Đi n 

Biên. S u k i kết  ôn vợ   ồn    un  sốn   ạn  p ú  tron  t ời  i n đầu, n ưn  

s u đó t   t ườn  xả  r  m u t uẫn do vợ   ồn   ất đồn  qu n đi m,  n  V k ôn  

d n  t ời  i n qu n t m đến  i  đ nh, vợ   ồn  t ườn  xu ên   i n  u,  n  V 

k ôn  t ườn  xu ên ở n  . T  đó  uộ  sốn   i  đ n  n      n  s t m  v  k ôn  

 ạn  p ú   H i vợ   ồn    n  đượ    i  ên  i  đ n    n  ắn n ưn  k ôn  đượ , hai 

vợ   ồn  k ôn   òn qu n t m đến n  u. N     ị T t ấ  k ôn  t    òn chung sốn  

v i  n  V, vợ   ồn  k ôn   òn  ạn  p ú ,  i n t n   ảm  iữ   n    ị   n  k ôn  

 òn,   ị T xin đượ  l   ôn v i  n  V.  
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Về  on: C ị T và anh V có một con chung là N u  n Xu n T, sinh ngày 

21/08/2007,   áu k    mạn  v  p át tri n   n  t ườn . Nếu l   ôn,   ị T  ó n u  n 

v n  đượ  trự  tiếp nuôi cháu T, k ôn   êu  ầu  iải qu ết vi    ấp dưỡn  nuôi  on; 

Hi n   ị T  ó t u n ập ổn địn  t  vi   đi l m t uê l  6 đến 7 tri u một t án , đảm 

 ảo điều ki n nuôi dưỡn    áu. 

Về t i sản v  nợ: C ị T không  êu  ầu Tò  án  iải qu ết  

Tại  ản tự k  i n    26/4/2019   áu N u  n Xu n T tr n      k i  ố mẹ 

  áu l   ôn t     áu  ó n u  n v n  đượ  ở v i mẹ v   ố t ườn  đi l m ăn x  k ôn  

 ó t ời  i n   ăm sóc cháu. 

Quá tr n   iải qu ết Tò  án đ  tốn  đạt  á  văn  ản tố tụn  cho anh V qu  

đườn   ưu đi n, qu  n ười t  n t     v  niêm  ết tại nơi  ư trú, đ  tri u tập  ợp l  

anh V đến tò  án đ   iải qu ết vụ vi   n ưn   n  V vẫn vắn  mặt k ôn   ó lý do, 

k ôn  đến tò  án đ  tr n      ý kiến v  t  m  i   á  p iên   p, p iên  ò   iải, 

p iên tò   iải qu ết vụ vi   t  o qui địn   Tò  án tiến   n  xá  min  tại nơi  ư trú 

 ủ   n  V đượ   iết: Nguyên nh n m u t uẫn  iữ   n  V v    ị T do   i  n    ị  ất 

đồn  qu n đi m, t ườn        i mắn    ửi n  u, anh V t ườn  k ôn  ở n  , lú  đi 

lú  ở, vợ   ồn  k ôn  qu n t m đến n  u,   i  ên  i  đ n  đ   ò   iải   o  n    ị 

n ưn  k ôn  t  n    

   Tại p iên tò , đại di n Vi n ki m sát n  n d n  u  n Đi n Biên, tỉn  Đi n 

Biên k ẳn  địn : Vi   tu n t  o p áp luật tố tụn   ủ  T ẩm p án, Hội đồn  xét xử, 

T ư ký tò  án đảm  ảo đún  qui địn ; N u ên đơn đ  t ự   i n đún  qu ền v  

n  ĩ  vụ  ủ  m n ; Bị đơn k ôn   ó mặt t  o sự tri u tập  ủ  Tò  án l  vi p ạm qui 

địn  tại điều 70, 72 BLTTDS  Đại đi n Vi n ki m sát đề n  ị áp dụn  k oản 1 điều 

53, k oản 1 điều 56 Luật Hôn n  n v   i  đ n  năm 2014 xử   o   ị T đượ  l   ôn 

v i  n  V; áp dụn  các điều 58, 69, 81, 82 Luật Hôn n  n v   i  đ n  2014  i o 

  áu T   o   ị T trự  tiếp trôn  nom,   ăm só , nuôi dưỡn  v   iáo dụ ; áp dụn  

k oản 4 Điều 147 Bộ luật Tố tụn  D n sự v  đi m   k oản 5 Điều 27 N  ị qu ết số 

326/2016/UBTVQH14  uộ    ị T   ịu án p   d n sự sơ t ẩm  ủ  vụ án  
  

   Ậ  ĐỊ   CỦA TÒA Á : 
 

[1] Về thủ tục tố tụng: 
  

- Về t ủ tụ  t ụ lý  êu  ầu k ởi ki n  ủa Nguyên đơn: Ngày 25/4/2019   ị 

Dươn  T ị T nộp đơn k ởi ki n về vi   L   ôn, tr n    ấp nuôi con khi ly hôn tại 

Tòa án nhân dân  u  n Đi n Biên, tỉn  Đi n Biên đối v i anh N u  n Xu n V, nơi 

đăn  ký t ườn  trú: Đội 4A, x  T ,  u  n Đ, tỉn  Đi n Biên. C ị T  ó qu ền  êu 

 ầu  iải qu ết l   ôn t  o qui địn  tại k oản 1 điều 51 Luật Hôn n  n v   i  đ n  

năm 2014  Ngày 25/4/2019   ị T ảo đ  nộp tạm  n  án p   t  o Điều 146 Bộ luật tố 

tụn  D n sự (s u đ     i tắt l  BLTTDS) và nộp  iên l i t u tiền tạm  n  án p     o 

Tò  án,  ùn  n    Tò  án đ  t ụ lý vụ án đ   iải qu ết  êu  ầu k ởi ki n  ủ    ị 

T ảo theo k oản 1 điều 53 Luật Hôn n  n  i  đ n  năm 2014 và Điều 195 BLTTDS  
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 - Về t ẩm qu ền  iải qu ết: Yêu  ầu L   ôn, tr n    ấp nuôi con khi ly hôn 

 iữ  chị Dươn  T ị T và anh N u  n Xu n V t uộ  t ẩm qu ền  iải qu ết  ủ  Tò  

án nhân dân huy n Đi n Biên, tỉn  Đi n Biên t  o qu  địn  tại k oản 1 Điều 28, 

k oản 1 Điều 35 v  đi m   k oản 1 Điều 39 BLTTDS  

           - Cá  vấn đề k á : S u k i t ụ lý vụ án Tò  án đ  tốn  đạt  ợp l  thông báo 

t ụ lý vụ án; t ôn   áo về phiên   p ki m tr  vi    i o nộp, tiếp  ận,  ôn  k  i 

   n    ; kết quả phiên   p ki m tr  vi    i o nộp, tiếp  ận,  ôn  k  i    n    ; 

Qu ết địn  đư  vụ án r  xét xử, qu ết địn   o n p iên tò  v   iấ  tri u tập cho   ị 

T, anh V t  o qu  địn   ủ  BLTTDS  Anh V đ  vắn  mặt tại  á   uổi l m vi    ủ  

tò  án, vắn  mặt tại p iên tò  lần t   2 đ   l   ăn    xá  địn  vụ án k ôn  tiến   n  

 ò   iải đượ  t  o qui địn  tại  á  k oản 1 điều 207 BLTTDS và  ăn    xét xử vắn  

mặt  n  V t  o qui địn  tại đi m   k oản 2 điều 227 BLTTDS, k oản 3 điều 228 

BLTTDS. 

[2] Về yêu cầu khởi kiện: 
 

             Về  ôn n  n: C ị Dươn  T ị T và anh N u  n Xu n V kết  ôn trên  ơ sở tự 

n u  n không ai  ị mất năn  lự    n  vi d n sự,  ó đăn  ký kết  ôn tại UBND x  

T ,  u  n Đ, tỉn  Đi n Biên v o n    09/01/2006,  á   ên kết  ôn k i đ  đủ điều 

ki n kết  ôn. Do vậ , qu n     ôn n  n  iữ    ị T, anh V l   ợp p áp  Quá tr n  

  un  sốn    ị T v   n  V k ôn   òn  ạn  p ú , t ườn  xu ên m u t uẫn nguyên 

nhân mâu t uẫn  iữ   n  V v    ị T do   i vợ   ồn   ất đồn  qu n đi m, t ườn  

xuyên   i n  u,  n  V t ườn  k ôn  ở n  , vợ   ồn  k ôn  qu n t m đến n  u,   i 

 ên  i  đ n  đ   ò   iải   o  n    ị n ưn  k ôn  t  n   Nội dun  n   đ  đượ  ủ  

ban nhân dân x  T  Yên,  u  n Đ xá  n ận  N ư vậ ,  ó đủ  ơ sở k ẳn  địn  vi   

  ị T   o r n  hai vợ   ồn  k ôn   òn  ạn  p ú , t ườn  xu ên m u t uẫn   i v , 

không quan tâm nhau l  đún   Xét t n  trạn  t ự  tế  iữ    i vợ   ồn , Hội đồn  xét 

xử t ấ   ó đủ  ăn    xá  địn    i vợ   ồn  đ  vi p ạm n  ĩ  vụ t ươn   êu, tôn 

tr n , qu n t m,   ăm só ,  iúp đỡ n  u,  ùn    i  s , t ự   i n  á   ôn  vi   tron  

 i  đ n   ủ  vợ v    ồn   Do đó, đ  l m   o  ôn n  n l m v o t n  trạn  trầm tr n , 

đời sốn    un  k ôn  t   kéo d i, mụ  đ     ôn n  n k ôn  đạt đượ   Do đó,  ần 

 ăn    k oản 1 điều 56 Luật Hôn n  n v   i  đ n  năm 2014   ấp n ận  êu  ầu  ủ  

  ị T,  iải qu ết   o   ị T ly hôn v i  n  V. 

           Về  on chung: Hội đồn  xét xử t ấ   êu  ầu v  n u  n v n   ủ    ị T l  

   n  đán , p ù  ợp v i qui địn   ủ  p áp luật, p ù  ợp v i n u  n v n   ủ    áu 

T  Hi n   ị T đ n  đi l m t uê, đảm  ảo t u n ập đủ đ    ăm só  nuôi dưỡn    áu  

Nên Hội đồn  xét xử  ăn     á  qui địn  tại điều 58, điều 81 Luật Hôn n  n v   i  

đ n  2014  i o   áu T   o   ị T trự  tiếp trông nom,   ăm só , nuôi dưỡn  v   iáo 

dụ   Về vi    ấp dưỡn  nuôi k ôn   ó đươn  sự n o  êu  ầu  iải qu ết nên k ôn  

đề  ập x m xét    

            Về t i sản v  nợ: Cá  đươn  sự k ôn   êu  ầu tò  án  iải qu ết, nên HĐXX 

k ôn  đề  ập  iải qu ết  
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[3] Án phí: C ị T p ải   ịu án p   d n sự sơ t ẩm 300 000 đ đối v i  êu  ầu 

Ly hôn t  o qu  địn  tại k oản 4 Điều 147 Bộ luật Tố tụn  D n sự và đi m   k oản 

5 Điều 27 N  ị qu ết số 326/ 2016/UBTVQH14 n    30/12/2016  ủ  Ủ    n 

t ườn  vụ Quố   ội qui địn  về m   t u, mi n,  iảm, t u, nộp, quản lý v  sử dụn  

án p   v  l  p   Tòa án.     

           Vì  á  lẽ trên  

Q  ẾT ĐỊ  : 
 

Căn    v o k oản 1 điều 53, k oản 1 Điều 56, Điều 58, Điều 81 Luật Hôn 

nhân và gi  đ n  năm 2014; k oản 1 Điều 28, k oản 1 Điều 35, đi m    k oản 1 

Điều 39, k oản 4 Điều 147 Bộ luật tố tụn  D n sự; đi m   k oản 5 Điều 27 N  ị 

qu ết số 326/ 2016/UBTVQH14 n    30/12/2016  ủ  Ủ    n t ườn  vụ Quố   ội 

qui địn  về m   t u, mi n,  iảm, t u, nộp, quản lý v  sử dụn  án p   v  l  p   Tò  

án; Tu ên xử: 

1  Về  ôn n  n: C ấp n ận  êu  ầu k ởi ki n  ủ    ị Dươn  T ị T, cho ly 

 ôn  iữ    ị Dươn  T ị T và anh N u  n Xu n V. 

2  Về con chung: Giao con chung l    áu N u  n Xu n T, sinh ngày 

21/08/2007 cho   ị Dươn  T ị T trự  tiếp trôn  nom,   ăm só , nuôi dưỡn ,  iáo 

dụ . K ôn  đề  ập  iải qu ết vi    ấp dưỡn  nuôi  on.  
 

            Cá  qu ền v  n  ĩ  vụ  ủ     , mẹ đối v i con, t    đổi n ười trự  tiếp nuôi 

 on v   ấp dưỡn  nuôi  on s u k i l   ôn đượ  t ự   i n t  o qu  địn  tại  á  Điều 

82, 83, 84 và 116  ủ  Luật  ôn n  n v  Gi  đ n . 

           3  Về t i sản v  nợ: K ôn  đề  ập  iải qu ết  

4  Về án p  : C ị Dươn  T ị T p ải   ịu 300.000 ( B  trăm n   n) đồn  án 

p   d n sự sơ t ẩm n ưn  đượ  k ấu tr  v o số tiền 300 000 ( B  trăm n   n) đồn  

tạm  n  án p   đ  nộp, t  o  iên l i số 0002950 ngày 25 tháng 4 năm 2019  ủ  Chi 

 ụ  Thi   n  án d n sự  u  n Đi n Biên, tỉn  Đi n Biên  C ị T đ  nộp đủ án p   d n 

sự sơ t ẩm   
 

Đươn  sự  ó mặt  ó qu ền kháng cáo  ản án tron   ạn 15 n    k  t  n    

tuyên án (15/8/2019), đươn  sự vắn  mặt  ó qu ền k án   áo  ản án trong  ạn 15 

n    t n  t  n    n ận đượ   ản án  oặ   ản án đượ  niêm  ết. 
 

  ơi nhận: 
 

- VKSND HĐB; 

- UBND x  Th; 

- C    ụ  THADS HĐB; 

- Tò  án tỉn  ĐB; 

- Cá  đương sự; 

- Lưu  ồ sơ vụ án; 
 - Lưu VP; 

 

TM.  ỘI ĐỒ G XÉT XỬ 

T ẦM P Á  – C Ủ TỌA P IÊ  TÒA 

 
 

(Đã ký) 

 
 

 

           guy n Th nh  g c 

 
 


